
 

Tuần: 10  (08/11/2021 – 13/11/2021)                                                                             

   Tiết: 19 

         KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: SINH HỌC LỚP 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Trọng tâm: 

- Kiến thức trọng tâm các chủ đề: Nguyên sinh, ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, 

giun đốt 

- Nắm được các đại diện điển hình 

- Nêu đặc điểm chung của các ngành 

- Nắm vòng đời đề ra biện pháp phòng tránh bệnh 

II. Kết cấu đề: 

- Trắc nghiệm: (7 điểm): 14 câu (mỗi câu 0.5 điểm) 

- Tự luận: (3 điểm): 2 câu (mỗi câu 1.5 điểm) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần: 10  (08/11/2021 – 13/11/2021)                                                                             

   Tiết: 20 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH THÂN MỀM          

Bài 18: TRAI SÔNG 
A/ BÀI GHI: 

I. Hình dạng và cấu tạo: 

1. Vỏ trai: 

- Gồm 2 mảnh vỏ nối nhờ bản lề. Dây chằng ở bản lề vỏ cùng cơ khép vỏ làm đóng 

mở vỏ trai. 

- Vỏ: có lớp sừng (ngoài), đá vôi (giữa), và lớp xà cừ (trong) 

2. Cơ thể trai: gồm 

- Áo trai: mặt ngoài tiết ra vỏ đá vôi, trong là khoang áo 

- Mang:  là 2 miếng mỏng, để hô hấp 

- Thân:  không phân biệt đầu, đuôi gồm miệng, nội tạng (gan, tụy, tạng)   

- Chân trai hình lưỡi rìu. 

II. Di chuyển:  (HS tự đọc)  

III. Dinh dưỡng: 

- Thức ăn là động vật nguyên sinh và các mảnh vụn hữu cơ.  

- Khí oxi trao đổi qua mang  

- Thức ăn và không khí theo dòng nước vào miệng qua mang rồi được lọc vào cơ 

thể. 

IV. Sinh sản: 

- Trai phân tính  

- Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng  

- Trứng non được giữ trong tấm mang trai mẹ, còn ấu trùng sống bám vào da và 

mang cá  sau đó rớt xuống thành trai trưởng thành. 

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

1.Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu 

quả? 

2. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước? 

3. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao? 

* DẶN DÒ: 

- Đọc “Em có biết” 

- Chuẩn bị bài 19.      


